DANH SÁCH CÁC GIẢI PHÁP THAM GIA HỘI THI 

SÁNG TẠO KỸ THUẬT TOÀN QUỐC LẦN THỨ 13 (NĂM 2014-2015)
------------

	TT
	TÊN TÁC GIẢ
	ĐƠN VỊ, ĐỊA CHỈ
	TÊN GIẢI PHÁP
	GHI CHÚ

	I
	Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông 
	

	1
	ThS. Nguyễn Hoàng Bách (60%), Ngô Viết Quỳnh Trâm, Huỳnh Thị Hải Đường (20). 


	Bộ môn Vi sinh, Trường Đại học Y Dược Huế
	Xây dựng cơ sở dữ liệu “SpoligoDB ver4” trên nền tảng website ứng dụng trong nghiên cứu đa dạng di truyền của các chủng vi khuẩn lao
	

	2
	TS. Phan Thanh Hải (60%), Th.S. Lê Thị An Hòa (40%)
	Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế 
	Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý lễ hội cung đình Huế
	

	3
	ThS. Nguyễn Nhật Quang (70)
Bùi Bỉnh Bảo Anh (30%)


	VNPT Thừa Thiên Huế - 08 Hoàng Hoa Thám
	Giải pháp sử dụng bộ cảm biến (sensor) nhiệt độ điều khiển tự động điều hòa nhiệt độ, quạt làm mát để tối ưu chi phí sử dụng điện tại trạm viễn thông, trạm phát sóng di động.
	

	4
	TS. Dương Tuấn Anh (70%)

Nguyễn Xuân Nam (30%)


	VNPT Thừa Thiên Huế - 08 Hoàng Hoa Thám
	Giải pháp xây dựng hệ thống nhắn tin kiểm soát tình hình cấp nguồn cho các trạm viễn thông (VT) và trạm phát sóng di động (BTS).
	

	5
	Nguyễn Phước (60%), Nguyễn Anh Long

	Trường THCS Chu Văn An – 36A Dương Văn An, Huế
	Bộ Thước - Compa ảo dùng để dạy học môn Toán
	

	6
	TS. Nguyễn Thị Sửu (45%), 
Nguyễn Thị Phương Ngọc (30), Đoàn Thị Minh Hằng (15), Phan Xuân Trung (10%)
	Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế - Số 2 Nguyễn Sinh Sắc
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế
	

	7
	TS. Nguyễn Đăng Khoa (40),

Trần Thanh Bình (35), Đào Duy Hồng Ngọc (25)   
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế - 70 Nguyễn Huệ
	Nghiên cứu và phát triển hệ thống giám sát thông số môi trường hồ nuôi tôm
	

	8
	ThS. Lê Vĩnh Chiến (20), Phan Ngọc Thọ (25), Đặng Ngọc Trân (20), Nguyễn Thị Thanh Hương (5), Nguyễn Kim Tùng, Nguyễn Dương Anh, Lê Phước Bình....
	​​​Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
	Khung kỹ thuật chính quyền điện tử và hệ thống công sở điện tử đa cấp tỉnh Thừa Thiên Huế


	
	3822.723

	II
	Lĩnh vực: Cơ khí và tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải 
	

	1
	Nguyễn Văn Nhân


	Thôn Đông An, xã Lộc Điền, Phú Lộc
	Máy ấp trứng gia cầm tự động hoàn toàn phù hợp với nhiều kiểu thời tiết
	

	2
	Lê Quang Kính

Nguyễn Văn Ngôn


	Trường Trung học Giao thông vận tải Huế - 365 Điện Biên Phủ
	Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển đóng bướm ga ở chế độ không tải (chế độ ga răng ty) khi đạp phanh phụ trên xe ôtô tập lái Toyota Vios số tự động điều khiển bướm ga bằng điện tử thông minh ETCS-1
	

	3
	ThS. Trương Công Nam (80), Lê Văn Sơn (20%) 
	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế 
	Nghiên cứu ứng dụng năng lượng xanh cho nhà máy xử lý nước.
	

	4
	ThS. Trương Công Nam (80), Lê Văn Sơn (10), Nguyễn Liên Minh (10)

	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế - 103 Bùi Thị Xuân
	Nghiên cứu ứng dụng giải pháp đảm bảo an toàn cho con người và môi trường xung quanh khi có sự cố rò rỉ khí Clo
	

	5
	Trần Mạnh Cường (50%), Lê Văn Thạnh (50)    
	Trường CĐ nghề số 23 Bộ quốc phòng 
	Mô hình thực hành lập trình điều khiển PLC
	

	III
	Lĩnh vực: Vật liệu, hóa chất, năng lượng
	

	1
	TS. Lê Quang Tiến Dũng (60);

TS. Trương Văn Chương (40)
	Khoa Vật lý, Trường Địa học Khoa học
	Chế tạo hạt lọc diệt khuẩn nano bạc và ứng dụng
	

	2
	ThS. Trương Công Nam (70), Lưu Ngọc Tuấn (10), Lê Văn Sơn (10), Phạm Lê Huy (10)

	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế - 103 Bùi Thị Xuân
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sơn phủ Ceramic Devcon nhằm nâng cao hiệu suất và kéo dài tuổi thọ máy bơm
	

	3
	ThS. Đinh Ngọc Hùng (34%), Nguyễn Duy Thành (33), Tôn Thất Hàm (33%)


	Sở Công Thương Thừa Thiên Huế - 02 Tôn Đức Thắng


	Ứng dụng các phương pháp nổ mìn vi sai cho các đơn vị có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”
	

	4
	TS. Lê Đại Vượng (30%), Nguyễn Đình Tùng Luận (30), Phan Tuấn Anh (20), Đào Duy Hồng Ngọc (20)
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế - 70 Nguyễn Huệ
	Xây dựng quy trình trồng rau má sạch sử dụng vật liệu nano
	

	IV
	Lĩnh vực: Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường
	

	1
	PGS.TS. Trần Đăng Hòa (30%) Trần Thị Hoàng Đông (30%); Lê Khắc Phúc (20%), Hoàng Trọng Nghĩa (20%)
	Khoa Nông học, trường Đại học Nông lâm Huế
	Quy trình chọn lọc giống lúa kháng rầy lưng trắng và kỹ thuật sản xuất tại Thừa Thiên Huế
	

	2
	PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân (30); Phùng Thăng Long (30); Lê Đức Thạo (5); Huỳnh Văn Chương (5); Lê Quốc Việt (5); Đặng Thanh Long (5), Lê Công Thịnh (5); Đặng Thị Hương (5); Hoàng Thị Thùy Nhung (5); Hồ Thị Bích Ngọc (5). 
	Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế - xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
	Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học phòng trị bệnh do Cryptosporidium Parvum gây ra ở bò nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
	

	3
	ThS. Phạm Xuân Phương


	Khoa cơ khí công nghệ, trường Đại học Nông lâm Huế - 102 Phùng Hưng, Huế
	Lò đốt tạo than sinh học (biochar) từ rác hữu cơ trong sản xuất nông lâm nghiệp
	

	4
	PGS.TS. Phùng Thăng Long (28%); Lê Đức Thạo (23); Đinh Thị Bích Lân (26); Lê Đình Phùng (23%)
	Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế - 102 Phùng Hưng, Huế
	Lai tạo, sử dụng các tổ hợp lợn lai ½ và ¼ giống Meishan (VCN-MS15) nâng cao sức sản xuất của đàn lợn thịt 
	

	5
	ThS. Nguyễn Văn Quy (80%)

Lê Thị Thu Thảo (20%)


	Khoa Nông học, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế
	Hệ thống trồng rau sạch vường treo
	

	6
	GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc (60%); Lê Thị Thính (40%) 


	Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - 77 Nguyễn Huệ
	Sản xuất tiểu phần B của độc tố khuẩn tả (CTB) trong cây cà chua (Lycopersicon esculentum) chuyển gen
	

	7
	PGS.TS. Võ Thị Mai Hương (60); Ngô Thị Ngọc Thảo (40)


	Trường Đại học khoa học, Đại học Huế - 77 Nguyễn Huệ
	Nghiên cứu khả năng kháng một số loại nấm và sâu bệnh của dịch biết từ cây Neem (Azadirachta indica A.Juss)
	

	8
	TS. Nguyễn Hiền Trang (20)Trần Thị Thu Hà, Trương Thị Bích Phượng, Lê Thanh Long, Nguyễn Thị Thuỷ Tiên (20%)   
	Khoa cơ khí công nghệ, Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế
	Quy trình chế biến sản phẩm tiêu sọ sử dụng chế phẩm Trichoderma và Aspergillus.
	

	9
	TS. Nguyễn Hữu Ngữ (50), Dương Quốc Nõn (50%)


	Khoa Tài nguyên đất và Nôi trường nông nghiệp, Trường đại học Nông lâm Huế
	Xây dựng bản đồ hạn hán phục vụ quy hoạch sử dụng đất bằng chỉ số chuẩn hoá giáng thuỷ, công nghệ quan trắc mưa TRMM và GIS ở TT-Huế
	

	10
	PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường (70%); Trần Quang Khánh Vân (30%)


	Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế
	Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất
	

	11
	ThS. Nguyễn Minh Đức; Phan Thị Thu Hồng, Lê Việt Nhu, Hồ Thị Thái Bình, Lê Thành Nhật (đều 20%)


	Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Thừa Thiên Huế - 53 Nguyễn Huệ
	Xây dựng mô hình quản lý, nuôi một số loài cá có giá trị kinh tế bằng lồng của Đan Mạch ở vùng cửa biển tỉnh Thừa Thiên Huế
	

	12
	Dương Ngọc Phước


	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng, Hội nghề cá.
	Xây dựng bộ tài liệu kỹ thuật quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng
	

	13
	KS. Phạm Tài


	Trung tâm Khuyến nông lâm ngư Thừa Thiên Huế
	Xây hầm biogas xử lý phân thải chăn nuôi gắn liền với nhà vệ sinh nhằm tiết kiệm chi phí xây dựng và đảm bảo vệ sinh môi trường
	

	V
	Lĩnh vực: Y dược (13 giải pháp)
	

	1
	PGS.TS. Hoàng Anh Tiến (20%); Nguyễn Văn Điền (20); Nguyễn Nhật Quang (20); Hoàng Thị Bạch Yến (20); Phạm Tuấn Hiệp (5%); Huỳnh Thị Ngọc Diệp (5%); Nguyễn Thanh Phương (5%); Lê Văn Tuyến (5%).
	Bộ môn Nội, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế - 06 Ngô Quyền, thành phố Huế
	Tiên lượng biến cố tim mạch dựa trên đo trở kháng lưu huyết tim bằng cải tiến máy đo lưu huyết não.

	

	2
	ThS.BS. Nguyễn Minh Mẫn (35);Hồ Đắc Duy Minh (35%); Trần Duy Thái (30%) 
	Bệnh viện Trung ương Huế - 16 Lê Lợi
	Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng máy hút chuyện dụng trong kỹ thuật hút áp lực âm để điều trị các vết thương và các khuyết hổng phần mềm
	

	3
	PGS.TS. Nguyễn Viết Quang (52%); Nguyễn Viết Quang Hiển (25); Phan Thị Hồng Diệp (10); Trương Xuân Dũng (5); Nguyễn Văn Trí (2); Huỳnh Đức Vĩnh (2); Lê Thị Phương Anh (2) Lê Minh Thọ (2) 
	Khoa gây mê hồi sức A, Bệnh viện Trung ương Huế - 16 Lê Lợi
	Nghiên cứu áp lực nội sọ trong hồi sức cấp cứu và đề xuất giải pháp giẩm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
	

	4
	PGS.TS. Nguyễn Duy Thăng (20%); Bùi Đức Phú (20); Tôn Thất Minh Trí (20); Lê Sỹ Phương (20); Phạm Hữu Trí (10); Trương Xuân Dũng (10).
	Bệnh viện Trung ương Huế - 16 Lê Lợi
	Nghiên cứu quy trình phân lập, bảo quản tế bào gốc tạo máu tự thân và ứng dụng trong điều trị ung thư buồng trứng
	

	5
	PGS.TS. Nguyễn Duy Thăng (20%); Phạm Như Hiệp (20); Nguyễn Thị Hồng Hạnh (20); Nguyễn Đình Tùng (20); Phan Thị Thùy Hoa (10); 
	Bệnh viện Trung ương Huế - 16 Lê Lợi
	Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị ung thư vú

	

	6
	TS. Hồ Hữu Thiện (20%); Phạm Như Hiệp (20); Phạm Anh Vũ (20); Phan Hải Thanh (20), Nguyễn Thanh Xuân (20).  
	Bệnh viện Trung ương Huế - 16 Lê Lợi
	Ứng dụng bộ nong hậu môn của dụng cụ cắt trĩ longo và dụng cụ phẫu thuật nội soi một lỗ để thực hiện phẫu thuật nội soi qua lỗ tự nhiên.
	

	7
	PGS.TS. Phạm Như Hiệp;

Hồ Hữu Thiện; Phạm Anh Vũ; Phan Hải Thanh; Nguyễn Thanh Xuân; Văn Tiến Nhân; Trần Nghiêm Trung; Phạm Trung Vỹ; Phạm Xuân Đông; Mai Trung Hiếu; Đào Lê Minh Châu
	Bệnh viện Trung ương Huế - 16 Lê Lợi
	Kỹ thuật phẫu thuật nội soi qua lỗ tự nhiên (hậu môn và âm đạo) điều trị ung thư đại trực tràng
	

	8
	PGS.TS. Phạm Như Hiệp;

Hồ Hữu Thiện; Phạm Anh Vũ; Phan Hải Thanh; Nguyễn Thanh Xuân; Văn Tiến Nhân; Trần Nghiêm Trung; Phạm Trung Vỹ; Phạm Xuân Đông; Mai Trung Hiếu; Đào Lê Minh Châu
	Bệnh viện Trung ương Huế - 16 Lê Lợi
	Kỹ thuật phẫu thuật nội soi lổ nhỏ (mini laparoscopy) trong điều trị thủng ổ loét dạ dày tá tràng.
	

	9
	PGS.TS. Phạm Như Hiệp;

Hồ Hữu Thiện; Phạm Anh Vũ; Phan Hải Thanh; Nguyễn Thanh Xuân; Văn Tiến Nhân; Trần Nghiêm Trung; Phạm Trung Vỹ; Phạm Xuân Đông; Mai Trung Hiếu; Trần Sỹ Doãn Điềm.
	Bệnh viện Trung ương Huế - 16 Lê Lợi
	Cắt nữa đại tràng phải nội soi Single Port điều trị ung thư đại tràng phải.

	

	10
	GS.TS. Bùi Đức Phú, Nguyễn Duy Thăng, Trần Hoài Ân, Nguyết Viết Quang, Đặng Thế Uyên, Đoàn Đức Hoằng        
	Bệnh viện Trung ương Huế - 16 Lê Lợi


	Quy trình kỹ thuật vè hệ thống tổ chức trong ghép tim lấy từ người cho chết não

	

	11
	TS. Phan Trung Nam (40)

Trần Thị Như Hoa (40); Huỳnh Thị Châu Bửu (20)


	Trường Đại học Y dược, Đại học Huế
	Nghiên cứu tính đề kháng của Helicobacter Pylori đối với Clarithromycin và Levofloxacin bằng phương pháp E-test và đĩa khuếch tán, tìm mối tương quan giữa hai kỹ thuật trên tại BV Đại học Y Dược Huế.
	

	VI
	Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác (11 giải pháp)
	

	1
	Phan Hữu Tùng


	Trường Tiểu học số 1 Thủy Phù, Hương Thủy
	Xây dựng mô hình bảng hình thành kiến thức các bảng nhân trong môn Toán tiểu học
	

	2
	Hứa Văn Thành (40%), Nguyễn Công Hà (30%), Nguyễn Thị Hồng (30%)


	Trường Cao đẳng Sư phạm TT. Huế - 123 Nguyễn Huệ
	Giải pháp thư viện số DLIB cho thư viện các trường đại học và cao đẳng
	

	3
	ThS. Nguyễn Xuân Trung


	Trường TH Giao thông vận tải Huế
	Dạy học tích cực trong đào tạo lái xe ô tô
	

	4
	Trương Trọng Bình (30%); La Thanh Hùng, Nguyễn Thị Phương Tú, Lê Thị Mỹ Hạnh (20%); Lê Mai Phương (10%)

	Nhà hát Duyệt thị đường, Trung tâm BTDT Cố đô Huế 
	Hồ sơ khoa học “Vũ đạo tuồng Huế”
	

	5
	ThS. Vũ Đình Bảy (60%)

Đặng Xuân Điều (20); Nguyễn Văn Quang (20)   
	Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
	Đổi mới phương pháp dạy học các nguyên lý, quy luật của triết học duy vật biện chứng cho sinh viên ở trường đại học
	

	6
	ThS. Nguyễn Văn Cần (60)

Nguyễn Thị Ánh Hà (40)


	Phòng giáo dục và đạo tạo thị xã Hương Thuỷ - 144 đường Sóng Hồng, phường Phú Bài, Hương Thuỷ
	Nghiên cứu, áp dụng phương pháp day học La main à la pâte – Bày tay nặn bột trong dạy học một số chủ đề vật lý ở trường THCS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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